
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 86B4 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

21/03/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HẢI ANH KHOA

3502330825

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HẢI ANH KHOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI ANH KHOA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI ANH KHOA CO.,TLD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0909960587
Email: haivuduc.haikhoa@gmail.com

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê

4632

3. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Chế biến các loại đồ uống: cà phê, nước sinh tố, nước 
hoa quả...

5629

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy 
móc, trang thiết bị y tế; Bán buôn thiết bị: chống sét, chống 
trộm, báo động, chữa cháy, điện lạnh, tự động trong công 
nghiệp, hút âm, tạo âm, bảo quản, lò sưởi, điều hòa không khí

4659(Chính)

5. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cầu 
đường, bến cảng, thủy lợi, công trình điện đến 35KV, cấp thoát 
nước

4290

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh) 
dùng trong phòng thí nghiệm và công nghệ, mua bán vật tư 
trang thiết bị khoa học kỹ thuật; bảo hộ lao động

4669

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về khoa học kỹ thuật

7490

9. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

10. Sửa chữa thiết bị điện 3314

11. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa, bảo hành, bảo trì trang thiết bị y tế

3319

12. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

13. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

14. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

18. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273228018

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 291C/3 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng B0814 Chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

VŨ ĐỨC HẢI Nam
06/05/1987 Kinh Việt Nam

29/05/2003 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273228018
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 291C/3 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng B0814 Chung cư 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ ĐỨC HẢI Nam

06/05/1987 Kinh Việt Nam

29/05/2003 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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